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MANULIFE - AN TÂM VUI SỐNG

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi
Người Được Bảo Hiểm (NĐBH)
THÔNG TIN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Kế Hoạch Bảo Hiểm Định kỳ đóng phí Thời hạn đóng phí Thời hạn hợp đồng
☐  Cơ Bản (RPA10)      ☐ Nâng Cao (RPB10) ☐ Năm   ☐ Nửa Năm 10 năm 30 năm

Các lựa chọn Gói Bảo Hiểm:
Đơn vị: Đồng ☐  Silver ☐  Gold ☐  Diamond ☐ Platinum ☐Titanium

Phí bảo hiểm định kỳ năm 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.0000 15.000.000
Phí bảo hiểm định kỳ nửa năm 3.180.000 4.240.000 5.300.000 6.360.000 7.950.000
Số Tiền Bảo Hiểm
☐Nhóm tuổi 18 - 30 240.000.000 320.000.000 400.000.000 480.000.000 375.000.000
☐Nhóm tuổi 31 - 40 180.000.000 240.000.000 300.000.000 360.000.000 225.000.000
☐Nhóm tuổi 41 - 50 120.000.000 160.000.000 200.000.000 240.000.000 150.000.000
☐Nhóm tuổi 51 - 60 Không áp dụng Không áp dụng 120.000.000 144.000.000 Không áp dụng
TÓM TẮT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM (QLBH)

Quyền lợi bảo hiểm Thời hạn bảo hiểm Cơ Bản Nâng Cao
1. Tử Vong 100% Số Tiền Bảo Hiểm (STBH) 30 năm ☒ ☒
2.   Tử Vong do Tai Nạn: Công Ty sẽ chi trả thêm nếu
a.Tử Vong do Tai Nạn trên máy bay thương mại
b.Tử Vong do Tai Nạn do phương tiện giao thông công 
cộng, thang máy, hỏa hoạn ở tòa nhà công cộng
c.Tử Vong do Tai Nạn bởi các trường hợp khác

lên đến 300% STBH
lên đến 200% STBH

lên đến 100% STBH

20 năm

☒ ☒

3. Ung Thư 100% Số Tiền Bảo Hiểm 20 năm  ☐ ☒
4. Chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn tỷ lệ phần trăm của tổng phí đã đóng ☒ ☒

Ghi chú: Sản phẩm đã được Bộ Tài Chính phê duyệt theo công văn số 11787 ngày 27/09/2018 với tên gọi kỹ thuật là sản phẩm “Bảo Hiểm Tử Kỳ Mở Rộng-Lựa 
Chọn Đóng Phí 10 Năm".
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Lựa chọn cho cuộc sống dễ dàng

*DT$NB-SUPPDOC*
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MINH HỌA GIÁ TRỊ HOÀN LẠI (Đơn vị: Nghìn Đồng)
Các số liệu được minh họa với giả định toàn bộ Phí Bảo Hiểm được đóng đầy đủ theo định kỳ hàng năm và không có giao dịch làm thay đổi giá trị hợp đồng.
Gói Bảo Hiểm  Silver Gold  Diamond Platinum Titanium
Năm hợp đồng Kế Hoạch Kế Hoạch Kế Hoạch Kế Hoạch Kế Hoạch

Cơ Bản Nâng Cao Cơ Bản Nâng Cao Cơ Bản Nâng Cao Cơ Bản Nâng Cao Cơ Bản Nâng Cao
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1.200 960 1.600 1.280 2.000 1.600 2.400 1.920 3.000 2.400
5 3.000 2.400 4.000 3.200 5.000 4.000 6.000 4.800 7.500 6.000
6 7.200 5.760 9.600 7.680 12.000 9.600 14.400 11.520 18.000 14.400
7 12.600 10.080 16.800 13.600 21.000 16.800 18.000 14.400 31.500 25.200
8 19.200 15.360 25.600 20.480 32.000 25.600 38.400 30.720 48.000 38.400
9 27.00 21.600 36.000 28.800 45.000 36.000 54.000 43.200 67.500 54.000

10 36.000 28.800 48.000 38.400 60.000 48.000 72.000 57.600 90.000 72.000
11 39.000 31.200 52.000 41.600 65.000 52.000 78.000 62.400 97.500 78.000
12 42.000 33.600 56.000 44.800 70.000 56.000 84.000 67.200 105.000 84.000
13 45.000 36.000 60.000 48.000 75.000 60.000 90.000 72.000 112.500 90.000
14 48.000 38.400 64.000 51.200 80.000 64.000 96.000 76.800 120.000 96.000
15 51.000 40.800 68.000 54.400 85.000 68.000 102.000 81.600 127.500 102.000
16 54.000 43.200 72.000 57.600 90.000 72.000 108.000 86.400 135.000 108.000
17 57.000 45.600 76.0000 60.800 95.000 76.000 114.000 91.200 142.500 114.000
18 60.000 48.000 80.000 64.000 100.000 80.000 120.000 96.000 150.000 120.000
19 63.000 50.400 84.000 67.200 105.000 84.000 126.000 100.800 157.500 126.000
20 66.000 52.800 88.000 70.400 110.000 88.000 132.000 105.600 165.000 132.000
21 60.000 48.000 80.000 64.000 100.000 80.000 120.000 96.000 150.000 120.000
22 60.000 40.800 68.000 54.400 85.000 68.000 102.000 81.600 127.500 102.000
23 51.000 36.000 60.000 48.000 75.000 60.000 90.000 72.000 112.500 90.000
24 45.000 31.200 52.000 41.600 65.000 52.000 78.000 62.400 97.500 78.000
25 39.000 24.000 40.000 32.000 50.000 40.000 60.000 48.000 75.000 60.000
26 30.000 19.200 32.000 25.600 40.000 32.000 48.000 38.400 60.000 48.000
27 24.000 14.400 24.000 19.200 30.000 24.000 36.000 28.800 45.000 36.000
28 18.000 9.600 16.000 12.800 20.000 16.000 24.000 19.200 30.000 24.000
29 6.000 4.800 8.000 6.400 10.000 8.000 12.000 9.600 15.000 12.000
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
Trụ sở chính: Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân 
Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh   
Điện thoại: (028) 5416 6888 - Fax: (028) 5416 1818
Lĩnh vực kinh doanh: Bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính
Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 13GP/KDBH ngày 
24/01/2005
Vốn điều lệ: 9.695 tỷ đồng
Website: www.manulife.com.vn

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN
Manulife là Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Canada, với hơn 130 
năm kinh nghiệm hoạt động toàn cầu, hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo vệ tài chính và 
dịch vụ quản lý tài sản cho hàng chục triệu khách hàng trên toàn thế giới.
Sức mạnh tài chính vững chắc: là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thế 
giới, quản lý tổng tài sản giá trị hơn 829,4 tỷ USD (tính đến ngày 31/12/2017).
Cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam: là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được 
cấp phép kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam (tháng 6/1999), một trong những công 
ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu và là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại 
Việt Nam tính đến hết năm 2017.

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN TÀI CHÍNH
Tôi, người ký tên dưới đây, cam đoan và xác nhận đã giải thích trung thực, đầy đủ và đã tư vấn 
cho khách hàng có tên nêu trên về chi tiết của Bảng minh họa này và nội dung của Quy tắc và 
Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Ngày:   ________________________________________

Chữ ký: _______________________________________
ĐĂVC VCDW MĂVC

    BS021

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
1.           Tôi đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm này và cam kết sẽ thực hiện các nghĩa vụ theo
         Hợp Đồng.
2.          Tôi cam kết đã khai báo trung thực tất cả thông tin cá nhân của tôi.
3.      Tôi xác nhận đã đọc cẩn thận cũng như đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết 
         trên tất cả các trang của Bảng minh họa này, nội dung của Điều khoản sản phẩm. Tôi 
         đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi tham gia sản phẩm này.

Ngày:   ________________________________________

Chữ ký: _______________________________________
            Họ và tên
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